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	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên chương:  DIODE VÀ MẠCH  CHỈNH LƯU
Thực hiện ngày........tháng 03 năm 2018


Tên bài:    DIODE
Mục tiêu của bài: 
Hiểu rõ về cấu tạo, nguyên lý, đặc tính, thông số kỹ thuật của diode.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật của diode.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Diode thực tế, bảng , phấn, máy chiếu , máy tính ........
I. Ổn định lớp học: nhắc nhỡ đồng phục, tác phong, trật tự             Thời gian:  1’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Đặt vấn đề ,đưa vật thật, nêu vai trò thực tế của diode.

	-Đàm thoại, thuyết trình.

	-Lắng nghe ,quan sát, trả lời câu hỏi.
	3’

	2
I
II

1

2

a

b

3

4
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
- Chất bán dẫn điện (bài cũ )
- Diode

 -Cấu tạo và ký hiệu diode

 -Nguyên lý làm việc của diode
 Phân cực ngược diode

 Phân cực thuận diode

 - Đặc tính kỹ thuật của diode

 - Thông số kỹ thuật của diode
	-Sử dụng phấn , bảng
-Thuyết trình  , đàm thoại

-Trình chiếu
-Thuyết trình  , đặt câu hỏi gợi mở ( phát vấn )
-Thuyết trình  , đặt câu hỏi gợi mở ( phát vấn )
-Thuyết trình , đàm thoại 

-Thuyết trình  , đặt câu hỏi gợi mở

	-Lắng nghe , trả lời câu hỏi.
-Tiếp nhận kiến thức và xây dựng bài. 

-Tiếp nhận kiến thức và xây dựng bài.

-Lắng nghe , trả lời câu hỏi

-Lắng nghe , trả lời câu hỏi


	5’
10’

8’

7’

3’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Nhắc lại cấu tạo và ký hiệu diode
- Nhắc lại nguyên lý làm việc

- Nhắc lại đặc tính kỹ thuật , thông số kỹ thuật của diode
	-Thuyết trình , đàm thoại 


	-Lắng nghe , trả lời câu hỏi


	6’



	4
	Hướng dẫn tự học
-Cho sơ đồ mạch chỉnh lưu dùng diode

	- Giao các mạch ứng dụng chỉnh lưu dùng diode để tham khảo , giải thích mạch
	2’




	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Điện tử cơ bản
- Giáo trình Linh kiện Điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2018
          Giảng viên
            Nguyễn Hồng Đức




	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước: Phương pháp làm mạch in
Thực hiện  từ ngày 19 – 3 -2018 đến ngày 24 – 3 - 2018


   Tên bài:     ỨNG DỤNG CHỈNH LƯU CỦA DIODE
Mục tiêu của bài: 
Trang bị kiến thức chỉnh lưu của diode.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Hiểu rõ ứng dụng chỉnh lưu của diode.
· Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch.
· Đo kiểm được các linh kiện , các điện áp cần thiết trên mạch
· Mắc mạch đúng sơ đồ.
· An toàn cho người và thiết bị .
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học : 
Kềm cắt , kềm vạn năng , nhíp , đồng hồ đo VOM , máy tính , máy chiếu , các linh kiện điện tử , vật thật .....
Hình thức tổ chức dạy học: 
Chia nhóm thực tập
I. Ổn định lớp học: điểm danh , đồng phục                                                            Thời gian:  1’

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Dùng diode để chỉnh lưu

	-Đặt vấn đề gợi mở , đàm thoại , dùng vật thật có minh họa 
	-Lắng nghe , quan sát , trả lời câu hỏi
	2’



	2

	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

I - Mục đích – yêu cầu
II - Dụng cụ - thiết bị - vật tư

III- Phương pháp thực hành

   1 - Mạch chỉnh lưu bán kỳ

       a - Sơ đồ mạch – giản đồ thời gian

      b - Nguyên lý làm việc

       c - Thực hiện mắc mạch điện

       d - Đo kiểm điện áp trên mạch điện
2 - Mạch chỉnh lưu toàn kỳ

  a - Sơ đồ mạch – giản đồ thời gian

  b - Nguyên lý làm việc

  c - Thực hiện mắc mạch điện

  d – Đo kiểm điện áp trên mạch điện
-Nhận xét , cũng cố bài

-Nêu an toàn lao động

-Phân công việc

	-Thuyết trình 
-Thuyết trình,phát vấn

-Sử dụng bảng , phấn
-Thuyết trình,phát vấn

-Trình chiếu Power poit , phát vấn
-Trình diễn , phát vấn ,trực quan
-Thao tác mẫu , phát vấn , trực quan
-Thuyết trình,phát vấn

-Trình chiếu Power poit , phát vấn
-Trình diễn , phát vấn , trực quan
-Thao tác mẫu , phát vấn , trực quan
-Giảng giải , phát vấn

-Giảng giải

-Giảng giải
	-Lắng nghe 

-Lắng nghe , trả lời câu hỏi
-Lắng nghe , quan sát

-Lắng nghe, trả lời câu hỏi
-Lắng nghe, quan sát , trả lời câu hỏi
-Quan sát,làm thử 1 công đoạn,trả lời câu hỏi
-Lắng nghe , quan sát

-Lắng nghe, trả lời câu hỏi

-Lắng nghe, quan sát , trả lời câu hỏi
-Quan sát,làm thử 1 công đoạn,trả lời câu hỏi
-Lắng nghe, trả lời câu hỏi


	3’

2’

2’

5’
5’
5’
2’

4’

4’
4’
4’
1’
1’



	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
- Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh : đo kiểm , cách mắc mạch điện , đo điện áp.
- Quan tâm học sinh yếu.

- Phát hiện những sai sót của học sinh , hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhỡ an toàn lao động.

	-Quan sát , thực hiện lại thao tác mẫu

- Trực quan , đàm thoại
- Quan sát , đàm thoại , giảng giải

-Giảng giải
	- Thực hành đúng qui trình , thao tác đúng kỹ thuật

- Cố gắng luyện tập 

- Rèn luyện kỹ năng thực hành , khắc phục sai sót

- Thực hiện tốt an toàn khi thực tập
	145’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
a-Nhận xét buổi thực tập
 - Thao tác của học sinh

 - Biểu dương những học sinh thực tập tốt
 - Chấp hành tốt giờ giấc , nội qui an toàn lao động

b-Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau

c- Thu dụng cụ thực tập , vệ sinh xưởng


	- Giảng giải , đàm thoại

- Giảng giải

- Giảng giải
	- Lắng nghe , quan sát , tiếp nhận kiến thức , trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- Lắng nghe
	30’



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
-Cho sơ đồ mạch chỉnh lưu dạng hình cầu

	Giao mạch chỉnh lưu dùng diode dạng cầu để tham khảo , giải thích mạch

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3năm 2018
            Giảng viên

               Nguyễn Hồng Đức




	Trang bìa 1
	                                                  Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5)

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	
	                                                  Mẫu số 7.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	
	


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên bài học trước:  Chất bán dẫn
Thực hiện  từ ngày 19- 3 đến ngày 24- 3- 2018


    Tên bài:     DIODE
Mục tiêu của bài: 
              Hiểu rõ về cấu tạo, nguyên lý, đặc tính , ứng dụng chỉnh lưu của diode.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
 Gỉải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật, chỉnh lưu của diode.
 Mắc đúng sơ đồ mạch và đo đúng các điện áp cần thiết trên mạch chỉnh lưu.

 An toàn về điện cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:  

           Kềm cắt , kềm vạn năng , nhíp , đồng hồ đo VOM , các linh kiện điện tử , vật thật , bảng , phấn , máy chiếu , máy tính...
Hình thức tổ chức dạy học: 

         Chia nhóm
I. Ổn định lớp học:  điểm danh , đồng phục , tác phong.             Thời gian: 1’

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Đặt vấn đề ,đưa vật thật, nêu vai trò thực tế của diode.


	-Đàm thoại , thuyết trình
	-Lắng nghe , quan sát , trả lời câu hỏi
	3’



	2
	Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)

I - Cấu tạo và ký hiệu diode

II - Nguyên lý làm việc của diode

 1 -  Phân cực ngược diode

  2 - Phân cực thuận diode

III- Đặc tính kỹ thuật của diode

IV - Ứng dụng chỉnh lưu của diode

1- Mạch chỉnh lưu bán kỳ

  a - Sơ đồ mạch –giản đồ thời gian

  b - Nguyên lý làm việc

  c - Đo kiểm điện áp trên mạch điện thực tế

2 - Mạch chỉnh lưu toàn kỳ

 a - Sơ đồ mạch –giản đồ thời gian

 b - Nguyên lý làm việc

 c - Đo kiểm điện áp trên mạch điện thực tế

-Nhận xét , cũng cố bài

-Nêu an toàn lao động

-Phân công việc
	-Thuyết trình  , đàm thoại

-Trình chiếu

-Thuyết trình  , đặt câu hỏi gợi mở ( phát vấn )
-Thuyết trình  , đặt câu hỏi gợi mở ( phát vấn )
- Thuyết trình , đàm thoại

-Sử dụng bảng , phấn

-Thuyết trình,phát vấn

-Trình chiếu Power poit , phát vấn

-Thao tác mẫu , phát vấn , trực quan

-Thuyết trình,phát vấn

-Trình chiếu Power poit , phát vấn

-Thao tác mẫu , phát vấn , trực quan

-Giảng giải , phát vấn

-Giảng giải

-Giảng giải
	-Lắng nghe , trả lời câu hỏi.

-Tiếp nhận kiến thức và xây dựng bài. 

-Tiếp nhận kiến thức và xây dựng bài.

-Lắng nghe , trả lời câu hỏi.

-Lắng nghe , quan sát

-Lắng nghe, trả lời câu hỏi

-Quan sát,làm thử 1 công đoạn,trả lời câu hỏi
-Lắng nghe , quan sát

-Lắng nghe, trả lời câu hỏi

-Quan sát,làm thử 1 công đoạn,trả lời câu hỏi

-Lắng nghe, trả lời câu hỏi

-Lắng nghe

-Lắng nghe
	5’

7’

4’
6’
2’

6’

6’

2’

5’

5’

6’

1’
1’



	3
	Giải quyết vấn đề

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh : cách mắc mạch điện , đo điện áp.

- Quan tâm học sinh yếu.

- Phát hiện những sai sót của học sinh , hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhỡ an toàn lao động


	-Quan sát , thực hiện lại thao tác mẫu

- Trực quan , đàm thoại

- Quan sát , đàm thoại , giảng giải

-Giảng giải
	- Thực hành đúng qui trình , thao tác đúng kỹ thuật

- Cố gắng luyện tập 

- Rèn luyện kỹ năng thực hành , khắc phục sai sót

- Thực hiện tốt an toàn khi thực tập
	135’



	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức: Nhắc lại cấu tạo và ký hiệu diode , nguyên lý làm việc , đặc tính kỹ thuật và chỉnh lưu của diode
- Củng cố kỹ năng rèn luyện

(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
 - Thao tác của học sinh

 - Biểu dương những học sinh thực tập tốt

 - Chấp hành tốt giờ giấc , nội qui an toàn lao động

-Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau

- Thu dụng cụ thực tập , vệ sinh xưởng


	-Giảng giải , đàm thoại

-Giảng giải , đàm thoại

-Giảng giải

-Giảng giải

-Giảng giải


	-Lắng nghe, trả lời câu hỏi

- Lắng nghe , quan sát , tiếp nhận kiến thức , trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- Lắng nghe

- Lắng nghe
	15’

15’



	5
	Hướng dẫn tự học
-Cho sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu dùng diode


	-Giao các mạch chỉnh lưu dùng diode để học sinh tham khảo , giải thích mạch.
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 3 năm 2018
            Giảng viên
                              Nguyễn Hồng Đức





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học:    ĐIỆN TỬ CƠ BẢN


                                  Lớp : 16 TCN – ĐT       Khoá : 31


                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Hồng Đức


                                  Năm học:  2017- 2018












































Quyển số:  1




















ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


                                                        �








                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                                  Môn học:   ĐIỆN TỬ CƠ BẢN


                                  Lớp : 16 TCN – ĐT           Khoá : 31


                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Hồng Đức


                                  Năm học:  2017 - 2018





















































Quyển số: 2











ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


                                                          �














                                                             























SỔ GIÁO ÁN


TÍCH HỢP





                                  Môn học/Mô-đun:   ĐIỆN TỬ CƠ BẢN


                                  Lớp : 16 TCN – ĐT          Khoá : 31


                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Hồng Đức


                                  Năm học: 2017 - 2018















































Quyển số: 3

















